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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ N 

TỈNH KHÁNH HÒA ____________ 

Bản án số: 02/2018/HSST 

Ngày 04/01/2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ N, TỈNH KHÁNH HÒA 

  

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị H 

- Các Hội thẩm nhân dân: Bà Bùi Thị T 

                                           Ông Lê Văn L 

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Thúy K  

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân thị xã N, tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên 

toà: Ông Trương Ngọc B – Kiểm sát viên. 

  

Ngày 04 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã N, xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 97/2017/TLST-HS ngày 23/11/2017 theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số 97/2017/QĐXXST-HS ngày 13/12/2017 đối với 

bị cáo: 

Họ và tên: Lưu Đoàn H  – sinh năm 1964 

Nơi ĐKNKTT: 82/1 tổ 7 H, phường V, thành phố T, tỉnh Khánh Hoà; chỗ 

ở hiện nay: Thôn X, xã N, thành phố T, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: Lái xe; 

trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông: Nguyễn O (chết); con bà: Nguyễn Thị C (chết); vợ: Nguyễn Thị T (chết), có 

02 con sinh năm 1993 và năm 1996. 

- Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo tại ngoại, có mặt. 

  

- Người bị hại: Ông Nguyễn H (chết) – Đại diện hợp pháp của người bị 

hại: 

1. Bà Võ Thị M – sinh năm 1958 

Trú tại: Tổ dân phố 10, phường H, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa 

2. Ông Nguyễn Quốc C – sinh năm 1982 

Trú tại: Tổ dân phố 10, phường H, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa 

3. Bà Nguyễn Hoàng Cẩm N – sinh năm 1984 

Trú tại: 6/33/10 V, phường A, quận S, thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Ông Nguyễn Trường H – sinh năm 1988 

Trú tại: Tổ dân phố 10, phường H, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa 

Ông Nguyễn Quốc C, bà Nguyễn Hoàng Cẩm N, ông Nguyễn Trường H ủy 

quyền cho bà Võ Thị M, có mặt. 
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- Bị đơn dân sự: Công ty cổ phần Ô tô Đ 

Địa chỉ: 06 đường N, phường L, thành phố T, tỉnh Khánh Hòa 

Đại diện theo ủy quyền của bị đơn dân sự: Ông Phan Phước C theo giấy ủy 

quyền số 01-17/UQ-CT ngày 06/6/2017 của Giám đốc Công ty cổ phần Ô tô Đ 

Địa chỉ: 121 V, phường V, thành phố T, tỉnh Khánh Hòa, vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Võ Thị Bích T – sinh năm 1965 

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường H, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa, có mặt. 

2. Bà Phan Thị P – sinh năm 1981 

Địa chỉ: Tổ 17, thôn X, xã V, thành phố T, tỉnh Khánh Hòa, vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Lưu Đoàn H là tài xế lái xe taxi cho Công ty cổ phần Ô tô Đ tại Khánh Hòa. 

Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 03/6/2017, H điều khiển xe ô tô biển số 79A – 047.55 

lưu hành theo hướng thành phố T đi huyện V, khi đến Km số 1414 + 300 Quốc lộ 

1A thuộc thôn I, xã A, thị xã N, theo lời khai của H do buồn ngủ, H để xe ô tô 

chạy vào phần lề đường nên đã đâm vào xe mô tô 79F4 – 7734 do ông Nguyễn H 

điều khiển đang lưu hành cùng chiều phía trước gây tai nạn giao thông, làm ông 

H ngã xuống đường bị thương nặng, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa 

khoa tỉnh Khánh Hòa thì tử vong. 

Tại bản kết luận giám định pháp y trên hồ sơ số 294/GĐHS-TTPY ngày 

21/7/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận nguyên nhân tử vong 

của Nguyễn H do chấn thương sọ não. 

Theo sơ đồ khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường ngày 03/6/2017 

thì nơi xảy ra tai nạn đoạn đường thẳng có tầm nhìn xa tốt, giữa đường có dải phân 

cách cứng, chia mặt đường thành hai chiều riêng biệt, phần đường đi theo hướng 

N – V rộng 7,15m, có vạch kẻ phân chia phần đường thành hai làn xe chạy và 

phần lề đường rộng 2,30m. Sau tai nạn, xe ô tô 79A – 047.55 dừng trên phần đất 

trống tiếp giáp với lề đường, xe mô tô 79F4 – 7734 ngả nghiêng sang phải sát với 

bánh trước xe ô tô và  để lại vết xước dạng đứt quãng dài đến gác chân xe là 20m, 

điểm đầu vết 01 vào mép mặt đường 1,20m. 

Tại các biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông 

ngày 03/6/2017 xác định: xe ô tô 79A – 047.55 bị bể kính chắn gió, ốp kim loại 

trước đầu xe, bánh xe trước bên phải bị xẹp lốp, mâm bánh xe trầy xước kim loại. 

Xe mô tô 79F4 – 7734 đầu xe bị xô lệch từ trái qua phải, tay lái bên phải bị 

mài mòn cao su, trầy xước kim loại, gác chân máy bên phải và cần đạp số cong 

vênh biến dạng. 

Tại bản cáo trạng số 79/KSĐT-TA ngày 22/11/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã N đã truy tố bị cáo Lưu Đoàn H về tội “Vi phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ" theo quy định tại khoản 1 Điều 202 Bộ luật 

hình sự. 



3 

 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã N đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng khoản 1 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 

Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lưu Đoàn H, xử phạt bị cáo Lưu Đoàn H từ 12 - 15 

tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

 Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên toà, đại diện hợp pháp của người bị hại 

bà Võ Thị M và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Võ Thị Bích T không 

yêu cầu gì nên không xét. Bị đơn dân sự Công ty cổ phần Ô tô Đ và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phan Thị P vắng mặt nên tách yêu cầu bồi thường 

thành vụ án dân sự khác khi có yêu cầu. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Tại phiên tòa, bị cáo Lưu Đoàn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

như cáo trạng đã nêu. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của đại diện 

hợp pháp của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng các tài 

liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử kết luận hành vi của bị cáo 

Lưu Đoàn H đã phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông 

đường bộ” theo quy định tại khoản 1 Điều 202 Bộ luật hình sự. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã vi phạm quy định về an toàn 

giao thông đường bộ, gây thiệt hại cho tính mạng của người khác, do đó cần xử 

phạt bị cáo mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy 

nhiên xét thấy bị cáo H chưa có tiền án, tiền sự, tại phiên toà, bị cáo H thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại cho đại diện hợp pháp của người 

bị hại, được đại diện hợp pháp của người bị hại làm đơn bãi nại và tại phiên tòa 

xin cho bị cáo được hưởng án treo, đồng thời bị cáo có nơi cư trú, ổn định nên xét 

thấy không cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe 

và phòng ngừa chung tội phạm. 

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên toà, đại diện hợp pháp của người bị hại 

bà Võ Thị M và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Võ Thị Bích T không 

yêu cầu gì nên không xét. Bị đơn dân sự Công ty cổ phần Ô tô Đ và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phan Thị P vắng mặt nên tách yêu cầu bồi thường 

thành vụ án dân sự khác khi có yêu cầu. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 

Bộ luật hình sự năm 1999 

Tuyên bố bị cáo Lưu Đoàn H phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ” 
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Xử phạt bị cáo Lưu Đoàn H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo. Thời gian thử thách 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng. Giao bị cáo cho UBND 

xã V giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của người bị hại bà Võ Thị M 

và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Võ Thị Bích T không yêu cầu gì nên 

không xét. Bị đơn dân sự Công ty cổ phần Ô tô Đ và người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan bà Phan Thị P vắng mặt nên tách yêu cầu bồi thường thành vụ án dân 

sự khác khi có yêu cầu. 

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 326 

về án phí, lệ phí Toà án, bị cáo Lưu Đoàn H phải nộp 200.000 đồng án phí hình 

sự sơ thẩm. 

Bị cáo, đại diện hợp pháp của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị 

đơn dân sự, người người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền 

kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 
Nơi nhận: 

-TAND tỉnh Khánh Hòa; 

-VKSND thị xã N 

-Chi cục THADS thị xã N; 

-Công an; 

- Sở tư pháp; 

-UBND xã V 

-Bị cáo và những người TGTT; 

-Lưu. 

 

TM.HỘI ĐỒNG  XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hướng 

 

 

 
 




